                        BÀI 13 : ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH  ( 6 tiết )

1. Mục tiêu : 

- Chỉ và gọi đúng tên các đồ đùng gia đình

- Biết kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
- Luyện mẫu  trả lời:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : Giường tủ, tivi, bàn, ghế, chổi, ly, chén, dĩa...

2. Chuẩn bị : 

- Các đồ dùng trong gia đình

3 Hoạt động dạy học :

	Nội dung
	Hoạt động của cô
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1 

17/3/2021
- Chỉ và gọi đúng tên các đồ đùng gia đình

- Luyện mẫu  câu :

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : Giường tủ, tivi, bàn
	* HĐ mở đầu: Quan sát tranh và đàm thoại:

-Tranh vẽ gì?

Kết hợp giới thiệu bài
* HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Cho hs nhận biết tên gọi các đồ dùng : Giường tủ, tivi, bàn ghế

- Phát âm

 HĐ 2: Luyện mẫu  trả lời:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là giường tủ, tivi, bàn ghế

- Thực hành: cá nhân, nhóm

* HĐ kết thúc: Nhắc lại tên các đồ dùng gia đình vừa học , nêu công dụng của chúng 


	- Đàm thoại và lắng nghe gv giới thiệu.

- Quan sát tranh và phát âm

- Luyện mẫu  trả lời
- Thực hiên theo yêu cầu



	Tiết 2 

19/3/2021
- Chỉ và gọi đúng tên các đồ đùng gia đình

- Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa
	* HĐ mở đầu: Quan sát tranh và đàm thoại:

-Kể tên các đồ dùng có trong tranh

Kết hợp giới thiệu bài
* HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Cho hs nhận biết tên gọi các đồ dùng : ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa

- Phát âm

 HĐ 2: Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa

- Thực hành: cá nhân, nhóm

* HĐ kết thúc: Trò chơi : 

- Đi chợ
	- Đàm thoại và lắng nghe gv giới thiệu.

- Quan sát tranh và phát âm

- Luyện mẫu  trả lời
- Tham gia chơi

	 Tiết 3:

22/03/2021
- Chỉ và gọi đúng tên các đồ đùng gia đình

- Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : Quạt, tủ lạnh, bếp
	* HĐ mở đầu: Quan sát tranh và đàm thoại:

-Kể tên các đồ dùng có trong tranh

Kết hợp giới thiệu bài
* HĐ trọng tâm:

* HĐ 1: Cho hs nhận biết tên gọi các đồ dùng : quạt, tủ lạnh, bếp 

- Phát âm

* HĐ 2: Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là quạt, tủ lạnh, bếp 

- Thực hành: cá nhân, nhóm

* HĐ kết thúc: Trò chơi : 

- Cái gì biến mất
	- Đàm thoại và lắng nghe gv giới thiệu.

- Quan sát tranh và phát âm

- Luyện mẫu  trả lời
- Tham gia chơi

	Tiết 4:
24/3/2021
 - Chỉ và gọi đúng tên các đồ đùng gia đình
- Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : Quạt, tủ lạnh, bếp, ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa
	* HĐ mở đầu: Quan sát tranh và đàm thoại:

-Kể tên các đồ dùng có trong tranh

Kết hợp giới thiệu bài
* HĐ trọng tâm:

 HĐ 1: Cho hs nhận biết tên gọi các đồ dùng : ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa, quạt, tủ lạnh, bếp

- Phát âm

 HĐ 2: Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa, quạt, tủ lạnh, bếp

- Thực hành: cá nhân, nhóm

* HĐ kết thúc: Nhắc lại tên các đồ dùng gia đình vừa học , nêu công dụng của chúng 


	- Đàm thoại và lắng nghe gv giới thiệu.

- Quan sát tranh và phát âm

- Luyện mẫu  trả lời
- Thực hiên theo yêu cầu



	Tiết 5:

26/3/2021
- Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : Quạt, tủ lạnh, bếp, ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa ...

- Biết kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình

	* HĐ mở đầu: Quan sát tranh và đàm thoại:

-Kể tên các đồ dùng có trong tranh

* HĐ trọng tâm:
 HĐ 1: Kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
- Từng cá nhân kể 

 HĐ 2: Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa, quạt, tủ lạnh, bếp...

- Thực hành: cá nhân, nhóm

* HĐ kết thúc: Nhắc lại tên các đồ dùng gia đình vừa học , nêu công dụng của chúng 


	- Đàm thoại 

- Kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
- Luyện mẫu  trả lời

- Thực hiên theo yêu cầu



	Tiết 6:

29/3/2021
- Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Vốn từ : Quạt, tủ lạnh, bếp, ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa ...

- Biết kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
	* HĐ mở đầu:  Kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
* HĐ trọng tâm:
 HĐ 1 Luyện mẫu  câu:

+ Câu hỏi : Đây là cái gì?

+ Trả lời : Đây là ly, chén, dĩa, muỗng, tô, đũa, quạt, tủ lạnh, bếp...

- Thực hành: cá nhân, nhóm 

 HĐ 2: Chia nhóm

- Tìm tranh các đồ dùng trong gia đình
* HĐ kết thúc: Trò chơi:

- Tranh gì biến mất


	- Kể tên các đồ dùng có trong gia đình mình
- Luyện mẫu  trả lời
- Chia nhóm

- Thực hiên theo yêu cầu

- Tham gia chơi


